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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRIỀU VIGLACERA

NĂM BÁO CÁO : NĂM 2007

I/ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :

1.1/ Những sự kiện quan trọng :

+ Thành lập Công ty : Tháng 1 năm 1965 với tên gọi Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều.

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : Công ty cổ phần Đông Triều Viglacera tiền thân là Công ty gốm xây dựng Đông Triều. Ngày 14 tháng 01 năm 2004 Bộ xây dựng ra Quyết định số 90/QĐ-BXD chuyển đổi Công ty gốm xây dựng Đông Triều thuộc Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng thành Công ty cổ phần Đông Triều Viglacera; Ngày 28/01/2004 Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần; Ngày 01/3/2004 công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 22.03.000226 do Sở kế hoạch đầu tư Quảng ninh cấp ngày 01/3/2004 và thay đổi lần thứ nhất ngày 09/8/2006.

+ Niêm yết : Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là DTC; Ngày đăng ký giao dịch 6/12/2006; Ngày giao dịch đầu tiên 25/12/2006.

+ Các sự kiện khác : 0

1.2/ Quá trình phát triển :

+ Ngành nghề kinh doanh : Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung và các vật liệu xây dựng khác ngoài ra Công ty còn kinh doanh trong các lĩnh vực : Đầu tư hạ tầng, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng; Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung; Kinh doanh vận tải; Kinh doanh dịch vụ thương mại và du lịch; Kinh doanh đầu tư bất động sản; Khai thác, chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Kinh doanh đại lý xăng dầu.

+ Tình hình hoạt động : Những năm mới thành lập có quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu. Sau quá trình đầu tư phát triển quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty từng bước được nâng lên, từ sau khi cổ phần hoá chuyển sang hoạt động là Công ty cổ phần kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty được đảm bảo, lợi nhuận đạt chỉ tiêu đại hội cổ đông, lợi tức chia cổ đông đảm bảo từ 15%/năm trở lên (năm 2004 = 15%; Năm 2005 = 18%; Năm 2006 = 20%; Năm 2007 = 25%).  

1.3/ Định hướng phát triển :

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Thực hiện đảm bảo công suất máy móc thiết bị; Cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm; Lợi nhuận tăng trưởng bình quân từ 10-15%/năm; Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; Thực hiện trả cổ tức cho cổ đông từ 20%/năm trở lên

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Đầu tư chiều sâu, cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển từ các sản phẩm gạch ngói truyền thống có giá trị thấp sang các sản phẩm gạch ngói trang trí có giá trị cao; Đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường của Công ty; Tiếp tục phát triển lĩnh vực xây lắp.  

II/ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

2.1/ Những nét nổI bật của kết quả hoạt động trong năm :

+ Lợi nhuận : Thực hiện lợi nhuận trước thuế đạt 2.504 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.154 triệu đồng tăng 46% so với năm 2006

+ Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm : Doanh thu thực hiện năm 2008 đạt 53.625 triệu đồng (doanh thu VLXD = 46.324 triệu đồng, doanh thu xây lắp = 6.856 triệu đồng, doanh thu khác = 445 triệu đồng); Khấu hao cơ bản đạt 4.375 triệu đồng, Khấu hao SCL đạt 1.029 triệu đồng; Nợ phải thu khách hàng 2.644 triệu đồng; Nguồn vốn chủ sở hữu 8.223 triệu đồng (vốn chủ sở hữu 7.958 triệu đồng; Nguồn kinh phí, quỹ khác 265 triệu đồng).

2.2/ Tình hình thực hiện so vớI kế hoạch :

+ Tính hình tài chính so với kế hoạch : Doanh thu thực hiện đạt 98% so kế hoạch; Khấu hao cơ bản đạt 102,6% so kế hoạch, khấu hao SCL đạt 95% so kế hoạch; Nợ phải thu khách hàng đạt 100% so kế hoạch; Nguồn vốn chủ sở hữu tăng so với số đầu năm 687 triệu đồng (trong đó vốn chủ sở hữu tăng 528 triệu đồng; Nguồn kinh phí, quỹ khác tăng 159 triệu đồng).

+ Tình hình lợi nhuận so với kế hoạch : Thực hiện đạt 100% so kế hoạch

2.3/ Những thay đổi chủ yếu trong năm :

+ Những khoản đầu tư lớn : Trong năm 2007 Công ty chưa thực hiện các khoản đầu tư lớn (Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy gạch Đầm Hà; Đầu tư chiều sâu nâng cao hiệu quả nhà máy Đông Triều 1) mà chỉ thực hiện các khoản đầu tư vừa và nhỏ như : Đền bù giải phóng mỏ nguyên liệu sét Tràng An để ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất, diện tích mỏ là 6ha với kinh phí là 3.030 triệu đồng cùng với một số khoản mục đầu tư lẻ khác 

+ Thay đổi chiến lược kinh doanh : Trong năm chưa thực hiện thay đổi chiến lược kinh doanh.  

+ Sản phẩm và thị trường mới : Trong năm Công ty vẫn thực hiện sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm gạch ngói truyền thống tại các thị trường tiêu thụ hiện có của Công ty. 

2.4/ Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

+ Thị trường dự tính : Công ty vẫn tập trung các biện pháp để giữ vững các thị trường truyền thống sẵn có hiện nay và từng bước mở rộng phát triển thị trường, đi sâu khai thác các thị trường tiềm năng là các khu đô thị, khu kinh tế tại khu vực Hà Nội, Hà Tây.

+ Mục tiêu : Đầu tư công nghệ mới; Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sản xuất; Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành tăng sức cạnh tranh; Tổ chức ổn định và phát triển mạng lưới bán hàng của Công ty ở các thị trường.

III/ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :

3.1/ Báo cáo tình hình tài chính :

+ Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán :

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2007

	1
	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	

	1.1
	Bố trí cơ cấu tài sản
	
	

	-
	Tài sản cố định/Tổng tài sản
	%
	55,6

	-
	Tài sản lưu động/Tổng tài sản
	%
	44,7

	1.2
	Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	
	

	-
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	83,0

	-
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	17,0

	2
	Khả năng thanh toán
	
	

	2.1
	Khả năng thanh toán hiện hành
	lần
	0,670

	2.2
	Khả năng thanh toán ngắn hạn
	lần
	0,653

	2.3
	Khả năng thanh toán nhanh
	lần
	0,272

	2.4
	Khả năng thanh toán nợ dài hạn
	lần
	3,715

	3
	Tỷ suất sinh lợi
	
	

	3.1
	Tỷ suất sinh lợi/doanh thu
	
	

	-
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần
	%
	4,67

	-
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
	%
	4,02

	3.2
	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	

	-
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản
	%
	5,35

	-
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	4,60

	3.3
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	27,02

	3.4
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
	%
	43,08


+ Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh : Khả năng thanh toán nhanh của Công ty thấp nguyên nhân do đặc thù là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng do đó hàng tồn kho là nguyên nhiên vật liệu dự trữ cho sản xuất lớn, bán thành phẩm nhiều (chiếm 58,34% tổng tài sản lưu động) tuy nhiên năng lực hoạt động của công ty khá tốt với chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho là 3,43; vòng quay vốn chủ sở hữu là 6,73 và tỷ lệ doanh thu thuần trên tổng tài sản là 114,5% như vậy nguồn vốn chủ hữu của công ty tuy không lớn nhưng hoạt động có hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2007 đạt 27,02% như vậy các hệ số của công ty trong năm 2007 là phù hợp trong khu vực kinh doanh.

+ Phân tích những biến động , những thay đổI lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động :0

+ Giá trị sổ sách tạI thờI điểm 31/12/2007 :

	TT
	Khoản mục
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	TÀI SẢN
	
	

	A
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	20.815.629.214
	18.155.519.000

	I
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	1.452.252.520
	124.088.753

	1
	Tiền
	1.452.252.520
	124.088.753

	2
	Các khoản tương đương tiền
	
	

	II
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	

	1
	Đầu tư ngắn hạn
	
	

	2
	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)
	
	

	III
	Các khoản phải thu
	7.216.754.141
	5.420.262.848

	1
	Phải thu của khách hàng
	3.589.467.198
	2.608.489.877

	2
	Trả trước cho người bán
	361.445.547
	7.318.500

	3
	Phải thu nội bộ ngắn hạn
	
	

	4
	Phải thu theo tiến độ HĐXD
	
	

	5
	Các khoản phải thu khác
	3.268.841.396
	2.804.454.471

	6
	Dự phòng các khoản phai thu khó đòi (*)
	
	

	IV
	Hàng tồn kho
	12.143.622.554
	12.611.167.399

	1
	Hàng tồn kho
	12.143.622.554
	12.611.167.399

	2
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	
	

	V
	Tài sản ngắn hạn khác
	
	

	1
	Chi phí trả trước ngắn hạn
	
	

	2
	Thuế GTGT được khấu trừ
	
	

	3
	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước
	
	

	4
	Tài sản ngắn hạn khác
	
	

	B
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	26.016.091.264
	27.660.682.178

	I
	Các khoản phải thu dài hạn
	
	

	1
	Phải thu dài hạn của khách hàng
	
	

	2
	Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc
	
	

	3
	Phải thu nội bộ dài hạn
	
	

	4
	Phải thu dài hạn khác
	
	

	5
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	
	

	II
	Tài sản cố định
	22.456.411.746
	26.768.348.828

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	19.679.767.051
	23.510.328.351

	-
	Nguyên giá
	48.213.044.291
	48.075.716.460

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	-28.533.277.240
	-24.565.388.109

	2
	Tài sản cố định thuê tài chính
	326.644.707
	383.461.179

	-
	Nguyên giá
	568.164.714
	568.164.714

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	-241.520.007
	-184.703.535

	3
	Tài sản cố định vô hình
	2.449.999.988
	2.799.999.992

	-
	Nguyên giá
	3.500.000.000
	3.500.000.000

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	-1.050.000.012
	-700.000.008

	4
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	0
	74.559.306

	III
	Bất động sản đầu tư
	
	

	-
	Nguyên giá
	
	

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	
	

	IV
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	200.000.000
	352.000.000

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	

	2
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	
	

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	200.000.000
	352.000.000

	4
	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)
	
	

	V
	Tài sản dài hạn khác
	3.359.679.518
	540.333.350

	1
	Chi phí trả trước dài hạn
	3.359.679.518
	540.333.350

	2
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	

	3
	Tài sản dài hạn khác
	
	

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	46.831.720.478
	45.816.201.178

	NGUỒN VỐN
	
	

	A
	NỢ PHẢI TRẢ
	38.858.537.019
	38.530.134.550

	I
	Nợ ngắn hạn
	31.855.958.925
	27.389.094.062

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	22.437.595.137
	19.513.775.045

	2
	Phải trả người bán
	3.495.959.983
	3.253.530.631

	3
	Người mua trả tiền trước
	579.459.511
	100.142.078

	4
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	1.184.687.744
	1.414.891.310

	5
	Phải trả công nhân viên
	2.049.804.521
	1.174.581.200

	6
	Chi phí phải trả
	33.301.791
	213.290.199

	7
	Phải trả nội bộ
	301.180.665
	45.537.013

	8
	Phải trả theo tiến độ HĐXD
	
	

	9
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	1.773.969.573
	1.673.346.586

	10
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	
	

	II
	Nợ dài hạn
	7.002.578.094
	11.141.040.488

	1
	Phải trả dài hạn người bán
	
	

	2
	Phải trả dài hạn nội bộ
	
	

	3
	Phải trả dài hạn khác
	1.881.075.149
	2.666.879.828

	4
	Vay và nợ dài hạn
	4.973.000.000
	8.377.008.200

	5
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	

	6
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	148.502.945
	97.152.460

	7
	Dự phòng phải trả dài hạn
	
	

	B
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	7.973.183.459
	7.286.066.628

	I
	Vốn chủ sở hữu
	7.708.210.443
	7.179.830.817

	1
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	2
	Thặng dư vốn cổ phần
	50.000.000
	50.000.000

	3
	Vốn khác của chủ sở hữu (bổ sung vốn điều lệ)
	359.422.466
	284.279.665

	4
	Cổ phiếu ngân quỹ
	
	

	5
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	
	

	6
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	
	

	7
	Quỹ đầu tư phát triển
	1.908.104.247
	1.580.105.424

	8
	Quỹ dự phòng tài chính
	390.683.730
	265.445.728

	9
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	
	

	10
	Lợi nhuận chưa phân phối
	
	

	11
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	
	

	II
	Nguồn kinh phí và các quỹ khác
	264.973.016
	106.235.811

	1
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	264.973.016
	106.235.811

	2
	Nguồn kinh phí
	
	

	3
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	
	

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	46.831.720.478
	45.816.201.178


+ Những thay đổi về vốn cổ đông : Không biến động lớn

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loạI : Tổng khối lượng cổ phiếu của Công ty là 500.000 cổ phiếu; 100% cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu phổ thông.

+ Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : 0

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 500.000 cổ phiếu chiếm 100% lượng cổ phiếu lưu hành.

+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : 0

+ Cổ tức : 25%/năm

3.2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

+ Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây : Hoạt động SXKD năm 2007 nhìn chung đều đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra là :

- Sản xuất : Thực hiện đạt 100% so với kế hoạch, các sản phẩm sản xuất chủ yếu trong năm là gạch xây.

- Tiêu thụ : Thực hiện năm 2007 đạt 103,8% so với kế hoạch.

- Doanh thu : Doanh thu thực hiện năm 2007 đạt 98% so với kế hoạch bằng 111% so với năm 2006.

- Lợi nhuận : Thực hiện lợi nhuận trước thuế đạt 100% so với kế hoạch và bằng 146,7% so với cùng kỳ năm 2006; Lợi nhuận sau thuế đạt 2.154 triệu đồng bằng 43,08% vốn điều lệ, đạt 100% kế hoạch. 

- Trích khấu hao TSCĐ : Thực hiện năm 2007 đạt 101% kế hoạch năm.

- Thu nhập bình quân người lao động : Thực hiện năm 2007 bình quân thu nhập 1.413.000 đồng/người/tháng đạt 100% kế hoạch năm bằng 100,5% so với thực hiện năm 2006.

- Dư nợ phải thu khách hàng : Thực hiện đạt 100% kế hoạch đã đặt ra.

- Cổ tức : Thực hiện trả 25%/năm tăng 5%/năm so với kế hoạch năm 2007 đã đặt ra là chia cổ tức > 20%/năm. Bằng 125% so với mức chi trả năm 2006 (năm 2006 chi trả cổ tức là 20%/năm).

+ Đánh giá kết quả của Ban giám đốc đối với thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007: Theo số liệu phân tích kết quả SXKD trong năm 2007 ở trên thì các chỉ tiêu đều đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 đã đặt ra. Như vậy Ban giám đốc Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 hoàn thành nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho. 

3.3/ Những tiến bộ Công ty đã đạt được :

+ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : Tiếp tục rà soát bộ máy quản lý, sắp xếp hợp lý các bộ phận trong dây chuyền công nghệ, trong bộ máy quản lý, có chính sách khuyến khích các lao động có trình độ tay nghề cao và các cán bộ có trẻ có kiến thức ở trong Công ty.

+ Các biện pháp kiểm soát : Công ty đã ban hành các quy chế, nội quy để kiểm soát quá trình hoạt động SXKD của Công ty như quy chế quản lý tài chính, quy chế trả lương, quy chế bán hàng, quy chế khoán chi phí và nhiều văn bản quản lý nội bộ khác do đó hoạt động SXKD của Công ty được kiểm soát có hiệu quả.

3.4/ Kế hoạch phát triển trong tương lai : Thực hiện đầu tư chiều sâu nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm; Chuyển đổi cơ cấu sản xuất sản phẩm; Đầu tư phát triển mở rộng sản xuất ở các thị trường có tiềm năng.

IV/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

Các báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán 

V/ BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN :

5.1/ Kiểm toán độc lập :

+ Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH kiểm toán ASNAF Việt Nam

+ Ý kiến kiểm toán độc lập : Trong báo cáo kiểm toán kèm theo.

+ Các nhận xét đặc biệt : Thư quản lý

5.2/ Kiểm toán nộI bộ : Công ty chưa thực hiện kiểm toán nội bộ

VI/ CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :

6.1/ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty : 0

6.2/ Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ : 0

6.3/ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : 

6.4/ Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : 0

VII/ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :

7.1/ Cơ cấu tổ chức của Công ty :  


7.2/ Tóm tắt lý lịch cá nhân trong ban điều hành :

7.2.1/ Giám đốc điều hành : 

- Họ và tên : Đoàn Văn Sinh

- Giới tính : nam

- Ngày tháng năm sinh : 30/4/1961

- Quê quán : Nghĩa Hiệp – Nghĩa Hưng – Nam Định

- Địa chỉ thường trú : Ô 2 – Lô No4A - Tổ 44 đô thị Đền Lừ 2 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ văn hoá : 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư vật liệu xây dựng

7.2.2/ Phó giám đốc điều hành sản xuất: 

- Họ và tên : Bùi Đại Thiên

- Giới tính : nam

- Ngày tháng năm sinh : 01.2/1960

- Quê quán : Nam Hồng - Tiền Hải – Thái Bình

- Địa chỉ thường trú : Hưng Đạo – Đông Triều - Quảng Ninh

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ văn hoá : 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện tự động hoá

7.2.3/ Phó giám đốc điều hành kinh doanh: 

- Họ và tên : Phan Văn Hùng

- Giới tính : nam

- Ngày tháng năm sinh : 30/5/1961

- Quê quán : Đồng Lạc – Nam Sách - Hải Dương

- Địa chỉ thường trú : Hồng Phong – Đông Triều - Quảng Ninh.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ văn hoá : 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

7.2.4/ Kế toán trưởng : 

- Họ và tên : Đậu Thị Tuyết

- Giới tính : Nữ

- Ngày tháng năm sinh : 10/2/1974

- Quê quán : Thạch Minh - Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú : Xuân Sơn – Đông Triều - Quảng Ninh.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

7.3/ Thay đổI Giám đốc điều hành trong năm : 0

7.4/ Quyền lợI của ban giám đốc :

+ Tiền lương, thưởng : Theo quy chế trả lương của Công ty, tiền lương hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh.

+ Các quyền lợI khác : chưa có

7.5/ Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đốI vớI ngườI lao động :

+ Số lượng cán bộ nhân viên : Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2007 là 649 người trong đó lao động quản lý Công ty  người.

+ Chính sách đối với người lao động : Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động theo Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, thưởng; Đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động, thu nhập của người lao động được đảm bảo, trả lương hàng tháng đầy đủ và kịp thời cho người lao động; Có chính sách khuyến khích người lao động có tay nghề cao ; Thực hiện đầy đủ chính sách về bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động theo Luật BHXH; 

7.6/ Thay đổI thành viên HộI đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng :

+ Thành viên HộI đồng quản trị : 0

+ Ban giám đốc : 0

+ Ban kiểm soát : 0

+ Kế toán trưởng : 0

VIII/ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY :

8.1/ HộI đồng quản trị và ban kiểm soát :

8.1.1/ Thành viên và cơ cấu của HộI đồng quản trị, Ban kiểm soát :

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên :

+ Chủ tịch HĐQT : Ông Luyện Công Minh - Độc lập không điều hành. 

+ Uỷ viên HĐQT : Ông Đoàn Văn Sinh – Giám đốc điều hành Công ty

+ Uỷ viên HĐQT : Ông Bùi Đại Thiên – Phó giám đốc điều hành

+ Uỷ viên HĐQT : Ông Phan Văn Hùng – Phó giám đốc điều hành

+ Uỷ viên HĐQT : Bà Phan Thị Tới – Độc lập không điều hành (đại diện quản lý phần vốn nhà nước).

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên :

+ Trưởng ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Sửu - Độc lập không điều hành 

+ Uỷ viên BKS : Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Phòng tài chính kế toán Công ty

+ Uỷ viên BKS : Ông Nguyễn Hữu Dũng – Giám đốc nhà máy Đầm Hà

8.1.2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị giám sát ban điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách tài chính hàng năm; Xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua; Bổ nhiệm và bãi nhiệm: Giám đốc điều hành , các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức; Phê duyệt các khoản đầu tư, việc vay nợ và việc thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

8.1.3/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành : Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ban điều hành.

8.1.4/ Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT : Chưa có các tiểu ban ở trong hội đồng quản trị. 

8.1.5/ Hoạt động của ban kiểm soát :

- Kiểm tra kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát các hoạt động tài chính, kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính


- Thảo luận với kiểm toán độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;


- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, hàng năm trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;


- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết qủa kiểm tra, kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;


- Xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;


- Xem xét những kết qủa kiểm tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

8.1.6/ Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty : Thành lập các tiển ban của Hội đồng quản trị để giúp cho hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác quản lý công ty ; Rà soát ban hành các quy chế quản lý Công ty ; Ban hành quy chế quản trị Công ty.

8.1.7/ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát : Trong năm 2007 các khoản thù lao Công ty được trả theo mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Nghị quyết thông qua. Các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát Công ty chưa xây dựng phương án và quy chế chi phí nên chưa thực hiện. 

8.1.8/ Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty : 08 thành viên/08 thành viên.

8.1.9/ Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT :

	TT
	Họ và tên
	Số lượng cổ phần sở hữu đến thời điểm 14/3/2008
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Luyện Công Minh
	4.460
	0,892%

	2
	Đoàn Văn Sinh
	38.510
	7,702%

	3
	Phan Thị Tới
	239.820
	47,964%

	
	Đại diện phần vồn nhà nước (Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng)
	229.500
	45,900%

	
	Sở hữu cá nhân
	10.320
	2,064%

	4
	Phan Văn Hùng
	930
	0,186%

	5
	Bùi Đại Thiên
	6.080
	1,216%

	
	Cộng
	289.800
	57,960%


8.1.10/ Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của Công ty của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT, ban giám đốc điều hành, ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên : Từ ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng) 21/3/2006 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 đến ngày chốt danh sách người sở hữu chứng khoán 14/3/2008 để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 có 01 thành viên HĐQT giao dịch (Bà Phan Thị Tới bán 6.600 cổ phiếu) và 01 thành viên ban kiểm soát giao dịch (Bà Nguyễn Thị Sửu bán 800 cổ phiếu); 02 thành viên ban giám đốc giao dịch (Giám đốc điều hành – Ông Đoàn Văn Sinh mua 3.300 cổ phiếu; Phó giám đốc điều hành sản xuất – Ông Bùi Đại Thiên bán 4.000 cổ phiếu).

8.2/ Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Chốt danh sách người sở hữu đến 21/3/2007 để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006) :

8.2.1/ Cổ đông trong nước :

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước : Tổng số cổ đông trong nước là 186 cổ đông; Khối lượng sở hữu 492.400 cổ phiếu; Tỷ lệ nắm giữ là 98,48% số lượng cổ phiếu phát hành :

Trong đó : + Cá nhân : 184 cổ đông, sở hữu 259.900 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 51,98% số lượng cổ phiếu phát hành.


      + Tổ chức : 02 cổ đông, sở hữu 232.500 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 46,5% số lượng cổ phiếu phát hành.

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn (Nắm giữ từ 5% số lượng cổ phần trở lên): có 03 cổ đông 

+ Cổ đông 1 (tổ chức) : 


- Tên tổ chức : Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng


- Địa chỉ : Tòa nhà Viglacera Tower, Đường Láng - Hòa Lạc, Mễ Trì, Từ Liêm , Hà Nội.


- Số lượng cổ phần nắm giữ : 229.500 cổ phiếu


- Tỷ lệ nắm giữ : 45,9%


- Biến động : 0

+ Cổ đông 2 (cá nhân) : 

- Họ và tên : Đoàn Văn Sinh

- Năm sinh : 1961

- Địa chỉ liên lạc : Ô 2 – Lô No4A - Tổ 44 đô thị Đền Lừ 2 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội.

- Nghề nghiệp : 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 38.510 cổ phiếu

- Tỷ lệ nắm giữ : 7,702%

- Biến động : Tăng 3.300 cổ phiếu so với ngày chốt danh sách để họp đại hội đồng cổ đông năm 2006 (tương ứng tăng 0,66%).

+ Cổ đông 3 (cá nhân) :

- Họ và tên : An Phương Thảo

- Năm sinh :

- Địa chỉ liên lạc : 73 phố Huế  – Hà Nội.

- Số đăng ký người sở hữu : 031037258

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 28.110 cổ phiếu

- Tỷ lệ nắm giữ : 5,6%

- Biến động : 0

8.2.2/ Cổ đông nước ngoài : 


- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài : 04 cổ đông; khối lượng sở hữu = 7.600 cổ phiếu; tỷ lệ nắm giữ 1,52% số lượng cổ phiếu phát hành.


- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% số lượng cổ phiếu) : 0 người


Trên đây là báo cáo thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Đông Triều Viglacera.

Nơi nhận :

Trung tâm GDCK Hà Nội

Lưu Công ty
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NHÀ MÁY ĐÔNG TRIỀU 2








XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG
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BAN KIỂM SOÁT
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